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1. Tên học phần: Tài chính tiền tệ                        - Mã học phần : 22007
2. Khoa phụ trách: Tài chính – Ngân hàng
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thắm
-   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
-   Địa chỉ liên hệ: Khoa Tài chính – Ngân hàng
· ĐT: 0982863403
; Email: ntttham@upt.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: tài chính quốc tế, thanh toán quốc tế.
Họ và tên: Huỳnh Ngọc Tuấn
-   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
-   Địa chỉ liên hệ: Khoa Tài chính – Ngân hàng
· ĐT: 0947183364
; Email: hntuan@upt.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: tài chính quốc tế, thanh toán quốc tế.
4. Số tín chỉ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
7. Mục tiêu của học phần:
Giúp sinh viên có khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền tệ; mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của hệ thống tài chính và thị trường tài chính, sự luân chuyển các nguồn tài chính trong hệ thống tài chính; phân tích được mối liên hệ giữa tiền tệ, tín dụng, lãi suất và thị trường tài chính. Vận dụng những kiến thức học được từ môn học này, sinh viên có thể lý giải những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ (như: sự lựa chọn cấu trúc tài chính, sự biến động lãi suất, quyết định phân bổ nguồn lực tài chính của các chủ thể tài chính…)
8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

8.1. Kiến thức: 
1. Hiểu được sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất chức năng của tài chính và hệ thống tài chính.

2. Hiểu được sự ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất, chức năng của tiền tệ, hệ thống tiền tệ, cung cầu tiền tệ và lạm phát. 
3. Biết được về ngân sách nhà nước và chính sách tài khóa, hoạt động của Ngân hàng trung ương và các chính sách tài chính quốc gia.

4. Nắm được hoạt động của các trung gian tài chính, hoạt động của thị trường tài chính, 

5. Hiểu biết về các vấn đề tín dụng, lãi suất, tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc tế.

8.2. Kỹ năng:
6. Vận dụng kiến thức đã học vào việc nghiên cứu các môn học tiếp theo

7. Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện.
8.3. Thái độ:
8. Siêng năng, chăm chỉ trong học tập, thái độ học tập nghiêm túc.
8.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

9. Năng lực tự học, tự nghiên cứu và có trách nhiệm trong việc học tập.
9. Nội dung học phần:
9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về sự ra đời và phát triển của tiền, cung cầu tiền tệ cho hoạt động của nền kinhtế, vai trò vủa tín dụng và lãi suất trong nền kinh tế, hoạt động của các định chế tài chính trung gian, hoạt động của ngân hàng trung ương Các kiến thức cơ bản về tài chính như tài chính công liên quan đến ngân sách nhà nước và chính sách tài khóa; tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và thị trường tài chính
9.2. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết (45)
	TL

TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH 
	
	

	1
	Lý luận cơ bản về tài chính
	1. Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính

2. Bản chất của tài chính

3. Chức năng của tài chính

4. Hệ thống tài chính
	4
	4
	
	
	12
	1, 6, 8

	2
	Đại cương về tiền tệ
	1. Sự ra đời và phát triển của tiền tệ

2. Bản chất và chức năng của tiền tệ

3. Chế độ tiền tệ (Hệ thống tiền tệ)
	4
	4
	
	
	12
	2, 6, 8, 9

	3
	Cung cầu tiền tệ & Những vấn đề về Lạm phát
	1. Cung tiền tệ
2. Cầu tiền tệ

3. Những vấn đề về lạm phát
	4
	4
	
	
	12
	2, 6, 7, 8, 9

	4
	Tài chính công & Chính sách tài khóa
	1. Lý luận cơ bản về tài chính công
2. Ngân sách Nhà nước
3. Các định chế tài chính khác

4. Chính sách tài chính công
	4
	4
	
	
	12
	3, 6, 7, 8, 9

	5
	Ngân hàng Trung ương & Chính sách tiền tệ quốc gia VN
	1. Ngân hàng trung ương

2. Chính sách tiền tệ và công cụ thực thi chính sách tiền tệ
	4
	4
	
	
	12
	3, 6, 7, 8, 9

	6
	Tài chính doanh nghiệp
	1. Một số khái niệm

2. Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

3. Nội dung của TCDN

4. Thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp


	4
	4
	
	
	12
	5, 6, 7, 8, 9

	7
	Trung gian tài chính
	1. Các định chế phi ngân hàng
2. Ngân hàng trung gian
	4
	4
	
	
	12
	4, 6, 7, 8, 9

	8
	Tín Dụng & Lãi Suất
	1. Tín dụng
2. Lãi suất
	4
	4
	
	
	12
	5, 6, 7, 8, 9

	9
	Thị trường tài chính
	1. Khái niệm và phân loại TTTC
2. Thị trường tiền tệ 
3. Thị trường vốn
4. Vai trò của thị trường TC
	4
	4
	
	
	12
	4, 6, 7, 8, 9

	10
	Tài chính quốc tế
	1. Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế
2. Tỷ giá hối đoái

3. Cán cân thanh toán quốc tế

4. Sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài

5. Các định chế tài chính quốc tế
	4
	4
	
	
	12
	5, 6, 7, 8, 9

	11
	Ôn tập
	5
	3
	
	3
	15
	

	Tổng cộng
	
	45
	30
	
	15
	135
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:
Sinh viên có hiểu biết cơ bản về tài chính tiền tệ để có thể vận dụng vào việc học tập và nghiên cứu các môn học sau trong chuyên ngành tài chính ngân hàng.

· Phần lý thuyết được giảng trên lớp 11 buổi. Những thắc mắc nếu có của sinh sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp.
· Phần thuyết trình và thảo luận được tổ chức theo từng nhóm, nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau:

+ Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, chuẩn bị bài thuyết trình trước khi lên lớp theo lịch học.

+ Sinh viên sẽ được giao những tình huống để thảo luận theo từng nội dung môn học trên lớp.
+ Sinh viên sẽ được mời trình bày kết quả thảo luận tình huống của nhóm.
· Phương pháp giảng dạy của môn này là sử dụng bài giảng bằng Power point nhưng sinh viên vẫn phải ghi chép thêm.
· Trong giờ học sinh viên tuyệt đối không được nói chuyện, làm việc riêng và phải để điện thoại chế độ rung.
· Tuần thứ 7, sinh viên sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 10% tổng số điểm.

· Cuối kỳ, sinh viên sẽ làm bài thi hình thức trắc nghiệm và tự luận.
10. Phương pháp đánh giá học phần: 
	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	11
	10

	Thảo luận
	
	

	Bản thu hoạch
	
	

	Thuyết trình
	1
	20

	Kiểm tra
	1
	10

	Thi giữa học kỳ
	
	

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


· Giảng viên sẽ điểm từng buổi học. Nếu Sinh viên nào vắng 1 buổi sẽ bị trừ 1 điểm trong cột điểm chuyên cần. Sinh viên đi học trễ 15 phút sẽ coi như vắng mặt buổi học hôm đó.

· Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài: Sinh viên khi phát biểu đúng sẽ được cộng 1 điểm thưởng vào điểm chuyên cần (nếu điểm chuyên cần đã tối đa thì sẽ được cộng vào điểm thi giữa học kỳ)

· Khi giảng viên yêu cầu một nhóm nào đó lên thuyết trình hoặc làm bài tập, toàn bộ nhóm đó sẽ bị 0 điểm nếu trường hợp sau đây xảy ra: không chuẩn bị gì hết; và thành viên nào vắng mặt sẽ bị 0 điểm. Đối với cá nhân, khi giảng viên yêu cầu một cá nhân trả lời một câu hỏi có tính bất kỳ, cá nhân đó sẽ bị 0 điểm nếu: (a) vắng mặt, và (b) không trả lời được.

· Có hành động gian dối: Nếu sinh viên có hành động gian dối trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi, bài thuyết trình nộp cho giảng viên (sao chép bài của bạn; xem tài liệu trong quá trình thi, kiểm tra; đạo văn…) thì sẽ bị điểm 0.

12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính: 
· GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành và các tác giả, “Lý thuyết tài chính tiền tệ”, NXB Thống kê, 2013.
· PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn, “Lý thuyết Tài chính Tiền tệ”,  NXB Thống kê 2010.
12.2 . Tài liệu tham khảo: 
· TS Nguyễn Minh Kiều, “Tiền tệ Ngân hàng”,  NXB Tài chính 2015.
· PGS. TS. Sử Đình Thành, TS Vũ Thị Minh Hằng, “Nhập môn Tài chính Tiền tệ”, NXB Thống kê 2009.
· Frederic S.Mishkin, “Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường Tài chính”, NXB Khoa Học và Kỹ thuật 1999

12.3. Tư liệu trực tuyến:

· Chính phủ http://www.chinhphu.vn
· Bộ Tài chính http://mof.gov.vn 

· Ngân hàng trung ương: https://www.sbv.gov.vn 
· Trang web của các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính phi ngân hàng
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết. 
14. Kế hoạch giảng dạy : 
Buổi 1
 (4 tiết)
Chương 1: Lý luận cơ bản về tài chính
· Nội dung: 

· Giới thiệu về môn học, nội dung môn học, phương pháp kiểm tra đánh giá, tài liệu học tập.

· Nêu các phương pháp giảng dạy đối với môn học

· Kết quả mong muốn: đạt được cái gì trong chuẩn đầu ra của môn học
· Chương 1: Lý luận cơ bản về tài chính.

· Phương pháp:

· Giảng viên diễn giải, trao đổi với sinh viên

· Sinh viên nghe giảng lý thuyết và thảo luận.

· Tài liệu:

· Chương 1 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Chương 1 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên hiểu được sự ra đời và phát triển của tài chính.
· Sinh viên nắm được bản chất và chức năng của tài chính và hệ thống tài chính.

· Sinh viên có thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc đối với học phần này.
Buổi 2
 (4 tiết)
Chương 2: Đại cương về tiền tệ
· Nội dung: 

· Chương 2: Đại cương về tiền tệ.

· Phương pháp:

· Giảng viên diễn giải, trao đổi với sinh viên

· Sinh viên nghe giảng lý thuyết và thảo luận.

· Tài liệu:

· Chương 2 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Chương 6 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên hiểu được sự ra đời và phát triển của tiền tệ.

· Sinh viên nắm được bản chất và chức năng của tiền tệ và hệ thống tiền tệ.

· Sinh viên có kỹ năng thảo luận và trình bày ý kiến cá nhân.
Buổi 3
 (4 tiết)
Chương 3: Cung cầu tiền tệ & những vấn đề về lạm phát
· Nội dung: 

· Chương 3: Cung cầu tiền tệ & những vấn đề về lạm phát.

· Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình

· Giảng viên củng cố lại nội dung sinh viên thuyết trình, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

· Sinh viên nghe thuyết trình và đặc câu hỏi phản biện.

· Tài liệu:

· Chương 2 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Chương 6, 7 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên hiểu được cung tiền và cầu tiền trong nền kinh tế.

· Sinh viên hiểu được lạm phát là gì, nguyên nhân gây ra làm phát và các biện pháp kiềm chế lạm phát.

· Sinh viên có kỹ năng thuyết trình, thảo luận và trình bày ý kiến cá nhân.
Buổi 4
 (4 tiết)
Chương 4: Tài chính công và chính sách tài khóa
· Nội dung: 

· Chương 4: Tài chính công và chính sách tài khóa.

· Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình.

· Giảng viên củng cố lại nội dung sinh viên thuyết trình, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

· Sinh viên nghe thuyết trình và đặc câu hỏi phản biện.

· Tài liệu:

· Chương 3 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Chương 2 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên nắm được những vấn đề về tài chính công, về ngân sách nhà nước, các hoạt động thu chi ngân sách nhà nước.
· Sinh viên hiểu được chính sách tài khóa là gì, sử dụng chính sách tài khóa để quản lý kinh tế như thế nào.

· Sinh viên có kỹ năng thuyết trình, thảo luận và trình bày ý kiến cá nhân.
Buổi 5
 (4 tiết)
Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia
· Nội dung: 

· Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia.

· Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình.

· Giảng viên củng cố lại nội dung sinh viên thuyết trình, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

· Sinh viên nghe thuyết trình và đặt câu hỏi phản biện.

· Tài liệu:

· Chương 6 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Chương 10 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên hiểu được vai trò, chức năng của ngân hàng trung ương trong nền kinh tế.
· Sinh viên hiểu được Ngân hàng trung ương sử dụng các chính sách tiền tệ để quản lý nên kinh tế vĩ mô như thế nào.

· Sinh viên có kỹ năng thuyết trình, thảo luận và trình bày ý kiến cá nhân.
Buổi 6
 (4 tiết)
Chương 6: Tài chính doanh nghiệp
· Nội dung: 

· Chương 6: Tài chính doanh nghiệp.

· Phương pháp:

· Giảng viên giảng giải nội dung bài học và trao đổi thảo luận với sinh viên.

· Sinh viên nghe giảng và đặt câu hỏi với giảng viên.

· Tài liệu:

· Chương 4 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Chương 3 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên hiểu được một số khái niệm về tài chính doanh nghiệp, cấu trúc và nội dung tài chính doanh nghiệp.
· Sinh viên hiểu được việc quản lý tài chính của doanh nghiệp: doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

· Sinh viên có kỹ năng tư duy phản biện.
Buổi 7
 (4 tiết)
Chương 7: Các trung gian tài chính
· Nội dung: 

· Chương 7: Các trung gian tài chính.

· Kiểm tra giữa kỳ

· Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình.

· Giảng viên củng cố lại nội dung sinh viên thuyết trình, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

· Sinh viên nghe thuyết trình và đặt câu hỏi phản biện.

· Tài liệu:

· Chương 5 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Chương 9 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên phân biệt được ngân hàng (thương mại) và các định chế tài chính phi ngân hàng.
· Sinh viên biết được vai trò, chức năng của ngân hàng thương mại (ngân hàng trung gian) trong thị trường tài chính, và các hoạt động của một ngân hàng thương mại.
· Sinh viên có kỹ năng thuyết trình, thảo luận và trình bày ý kiến cá nhân.
Buổi 8
 (4 tiết)
Chương 8: Tín dụng và lãi suất
· Nội dung: 

· Chương 8: Tín dụng và lãi suất.

· Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình.

· Giảng viên củng cố lại nội dung sinh viên thuyết trình, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

· Sinh viên nghe thuyết trình và đặt câu hỏi phản biện.

· Tài liệu:

· Chương 8 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về tín dụng: khái niệm, chức năng, vai trò và các hình thức tín dụng.
· Sinh viên biết được lãi suất là gì, có các loại lãi suất nào, vận dụng cách tính lãi suất vào một số bài toán tài chính đơn giản.

· Sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, thảo luận và trình bày ý kiến cá nhân.
Buổi 9
 (4 tiết)
Chương 9: Thị trường tài chính
· Nội dung: 

· Chương 9: Thị trường tài chính.

· Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình.

· Giảng viên củng cố lại nội dung sinh viên thuyết trình, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

· Sinh viên nghe thuyết trình và đặt câu hỏi phản biện.

· Tài liệu:

· Chương 8 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Chương 4 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên hiểu rõ hơn về thị trường tài chính, các loại thị trường tài chính, vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế.
· Sinh viên hiểu rõ về thị trường tiền tệ và thị trường vốn
· Sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, thảo luận và trình bày ý kiến cá nhân
Buổi 10 (4 tiết)
Chương 10: Tài chính quốc tế
· Nội dung: 

· Chương 10: Tài chính quốc tế.

· Phương pháp:

· Giảng viên giảng giải nội dung bằng phương pháp thuyết trình và trao đổi với sinh viên.

· Sinh viên nghe giảng và trao đổi với giảng viên.

· Tài liệu:

· Chương 7 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Chương 5 giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên hiểu được sự hình thành và phát triển tài chính quốc tế, hiểu được tỷ giá hối đoái, về cán cân thanh toán quốc tế.
· Sinh viên biết được sự di chuyển các nguồn vốn quốc tế và việc quản lý nợ nước ngoài như thế nào.

· Sinh viên có kỹ năng lắng nghe, thảo luận và trình bày ý kiến cá nhân
Buổi 11 (5 tiết)
Ôn tập
· Nội dung: 

· Ôn tập lại nội dung học phần.

· Phương pháp:

· Giảng viên giải đáp thắc mắc của sinh viên về toàn bộ nội dung học phần.

· Tài liệu:

· Giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” GS. TS Dương Thị Bình Minh, PGS. TS. Sử Đình Thành.

· Giáo trình “Lý thuyết tài chính tiền tệ” PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn.
· Kết quả mong muốn:

· Sinh viên hiểu được rõ nhất về các nội dung của học phần.

15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm và tự luận. Sinh viên không được sử dụng tài liệu
Phan Thiết, ngày  10    tháng  08    năm 2018
Người soạn thảo





P.Trưởng khoa

     Th.S Nguyễn Thị Thanh Thắm


   Th.S Lê Thị Thanh Loan
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